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PHÒNG GD & ĐT QUẬN HOÀNG MAI 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

( Đề thi có 06 trang) 

Mã đề 01 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Môn thi: VẬT LÝ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………………………….Số báo danh:………………….. 

 

Câu 1: Khi nào một vật được coi là đứng yên so với vật mốc? 

A. Khi vật đó không chuyển động. 

B. Khi vật đó không dịch chuyển theo thời gian. 

C. Khi vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc. 

D. Khi khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không thay đổi. 

Câu 2: Một người thả một trái banh trên tòa nhà 7 tầng. Phát biểu nào sau đây là đúng khi xét 

chuyển động của trái banh đang rơi? 

A. Trái banh chuyển động nhanh dần đều. 

B. Trái banh chuyển động chậm dần đều. 

C. Trái banh chuyển động đều. 

D. Trái banh chuyển động không theo quy luật nào cả. 

Câu 3: Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành 

khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt đi. Trong trường hợp nào cục đá sẽ trượt về bên 

trái? 

A. Khi vận tốc của tàu tăng. 

B. Khi vận tốc của tàu giảm 

C. Khi tàu chuyển động thẳng đều. 

D. Khi tàu đến đoạn đường rẽ về bên phải.  

Câu 4: Trong cách làm sau đây, cách làm nào giảm được lực ma sát? 

A. Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc.   B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc. 

C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.   D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.  

Câu 5: Công thức áp suất chất lỏng nào sau đây là đúng? 

A. p = d . h.   B. p = d : h.  C. p = d + h.   D. p = h : d.  

Câu 6: Áp lực do khí quyển tác động lên bề mặt trái đất gọi là: 

A. Áp lực khí quyển.    B. Áp suất khí quyển. 

C. Áp suất cột khí.     D. Áp suất cột chất lỏng. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau?  

A. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh 

đều ở cùng một độ cao.  



B. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở 

các nhánh đều ở cùng một độ cao.  

C. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, lượng chất lỏng ở các nhánh đều 

bằng nhau.  

D. Trong bình thông nhau chứa các chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các 

nhánh đều ở cùng một độ cao.,  

Câu 8: Trường hợp nào sau đây có công cơ học. 

A. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống. 

B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ tạ. 

C. Một em học sinh đang ngồi học bài. 

D. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách chết máy, nhưng xe vẫn không chuyển động được.  

Câu 9: Động năng của vật phụ thuộc vào: 

A. Trọng lượng của vật.                                   B. Độ biến dạng của vât. 

C. Vị trí của vật so với mặt đất.                                  D. Khối lượng và vận tốc của vật 

Câu 10: Một vật có trọng lượng 2N trượt trên mặt phẳng nằm ngang được 0,5m. Công của trọng 

lực là: 

A. 1J B. 0J     C. 2J D. 0,5J 

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng. 

A. 1 Jun là công của lực làm vật dịch chuyển được 1m. 

B. 1 Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1kg một đoạn đường 1m. 

C. 1 Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1m. 

D. 1 Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển vật một đoạn 1m theo phương của lực.  

Câu 12: Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu và nước mà thể 

tích: 

A. Chỉ có thể bằng 100 cm3. 

B. Chỉ có thế lớn hơn 100 cm3. 

C. Chỉ có thể nhỏ hơn 100 cm3. 

D. Chỉ có thể bằng hoặc nhỏ hơn, không thể lớn hơn 100 cm3. 

Câu 13: Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, 

phân tử gây ra? 

A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.   B. Sự tạo thành gió. 

C. Quả cà muối mặn dần.      D. Muối tan vào nước. 

Câu 14. Chọn câu nói không đúng. 

A. Đưa một vật lên cao thì nhiệt năng của vật tăng lên, vì vật nhận được công. 

B. Khi vật tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, thì nhiệt năng của vật giảm đi. 

C. Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng, thì nhiệt năng của vật tăng lên. 



D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là 

nhiệt lượng. 

Câu 15: Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nào SAI?  

A. Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng. 

B. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó. 

C. Động  năng của vật có thể bằng không. 

D.  Lò xo bị nén có thế năng hấp dẫn. 

Câu 16: Một viên gạch thì chìm trong nước nhưng một mẩu gỗ lại nổi trên mặt nước, vì: 

A. Trọng lượng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng viên gạch. 

B. Độ lớn của lực đẩy Acsimet tác dụng vào gỗ lớn hơn độ lớn của lực đẩy Acsimet tác dụng 

gạch. 

C. Viên gạch có kích thước lớn hơn mẩu gỗ. 

D. Trọng lượng riêng của gạch lớn hơn trọng lượng riêng của nước còn trọng lượng riêng của gỗ 

nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. 

Câu 17:  Trong các sự  truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt? 

A. Sự truyền nhiệt từ mặt trời đến trái đất. 

B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò. 

C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng. 

D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng 

đèn. 

Câu 18. Công thức tính nhiệt lượng do vật tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt là: 

A. Qtỏa = Qthu = mc.     B. Qtỏa = Qthu = mΔt 

C. Q = mc∆t, với ∆t là độ giảm nhiệt độ.  D. Q = mc∆t, với ∆t là độ tăng nhiệt độ. 

Câu 19: Nhiệt lượng để làm tăng lên 10C đối với 1kg chất được gọi là? 

A. Nhiệt lượng thu vào.     B. Nhiệt lượng tỏa ra. 

C. Nhiệt lượng bức xạ.     D. Nhiệt dung riêng. 

Câu 20: Theo nguyên lý truyền nhiệt thì: 

A. Nhiệt lượng vật này tỏa ra lớn hơn vật kia thu vào. 

B. Nhiệt lượng vật này tỏa ra nhỏ hơn vật kia thu vào. 

C. Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. 

D. Tủy thuộc vào hai vật truyền nhiệt mà nhiệt lượng thu vào, tỏa ra lớn hơn hay nhỏ hơn. 

Câu 21: Trong công thức tính nhiệt lượng thu vào của một vật và độ chênh nhiệt độ được ký hiệu 

là : 

A. Q và t B. ΔQ và t C. Q và Δt D. ΔQ và Δt 

Câu 22: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt 

A. Chỉ của chất khí.     B. Chỉ của chất lỏng. 

C. Chỉ của chất khí và chất lỏng.   D. Của cả chất khí, chất lỏng, chất rắn. 



Câu 23: Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Bangkok (Thailand). Nếu đường 

bay từ Hà Nội đến Bangkok dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao lâu? 

A. 1h 45 phút B. 1h 75 phút C. 1h 90 phút D. 1h 35 phút 

Câu 24:  Một vật có hình thù bất kì, chưa đo được thể tích, người ta cho nó vào một thùng nước 

và thấy nó chìm hẳn trong nước, lực đẩy Acsimet đo được là 28N. Thể tích vật đó là: 

A. 0,28 m3        B. 0,028 m3   C. 0,0028 m3  D. 0,00028 m3 

    (Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3) 

Câu 25: Quán tính và lực quán tính của vật xảy ra khi vật đó đang thực hiện:  

A. Chuyển động chạy tròn. 

B. Chuyển động thẳng. 

C. Các dạng chuyển động  

D. Đang chuyển động và bị tác động làm thay đổi vận tốc. 

Câu 26: Bốn bình 1,2,3,4 cùng đựng nước như hình 6. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn 

nhất? 

 

A. Bình 1.   B. Bình 2.   C. Bình 3.  D. Bình 4. 

Câu 27: Vật 1 và vật 2 chuyển động với vận tốc v1 và v2, thì chịu lực tác dụng như hình vẽ. Các 

vật sẽ chuyển động như thế nào? 

 

A. Vật 1 chuyển động nhanh hơn, vật 2 chuyển động chậm dần. 

B. Vật 1 chuyển động nhanh dần, vật 2 chuyển động nhanh dần.  

C. Vật 1 chuyển động chậm dần, vật 2 chuyển động nhanh dần 

D. Vật 1 chuyển động chậm dần, vật 2 chuyển động chậm dần.  

Câu 28: Một thùng đựng đầy nứơc cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? 

Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3. Hãy chọn đáp án đúng. 

A. 8000 N / m2.     B. 2000 N / m2. 

C. 6000 N / m2.     D. 60000 N / m2. 

 

 

 



 

Câu 29: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của một vật có khối lượng bằng 1kg.  

 

Câu 30:  Thả một viên bi lăn trên hình cái máng có hình vòng cung ( 

hình vẽ ). Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất? chọn đáp án 

đúng. 

A. Vị trí C. 

B. Vị trí A. 

C. Vị trí B. 

D. Ngoài ba vị trí trên.  

Câu 31: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển 

động đều? 

A. Chuyển động của một ô tô đi từ  Hà Nội đến Hải Phòng. 

B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. 

C. Chuyển động của quả bóng đang lăn trên sân. 

D. Chuyển động của vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống. 

Câu 32: Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng, thì nhiệt năng của thìa nhôm và nhiệt năng 

của nước trong cốc thay đổi như thế nào? 

A. Nhiệt năng của thìa tăng, nhiệt năng  của nước trong cốc giảm. 

B. Nhiệt năng của thìa giảm, nhiệt năng của nước trong cốc tăng. 

C. Nhiệt năng của thìa, nhiệt năng của nước trong cốc đều giảm. 

D. Nhiệt năng của thìa, nhiệt năng của nước trong cốc đều tăng. 

Câu 33: Vì sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?  

A. Vì khi mới thổi không khí từ miệng vào bóng vẫn còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại. 

B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi thổi căng nó sẽ tự động co lại. 

C. Vì không khí nhẹ có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài. 

D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí qua đó 

có thể thoát ra ngoài.  

Câu 34: Cần cẩu A nâng được vật nặng 1100 kg lên cao 6 m trong 1 phút. Cần cẩu B nâng được 

được vật nặng 800 kg lên cao 5 m trong 3 giây. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu. 

A. Hình 1. 

B. Hình 2. 

C. Hình 3. 

D. Hình 4.  

 



A. Công suất của A lớn hơn.    

B. Công suất của B lớn hơn. 

C. Công suất của A và của B bằng nhau. 

D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh. 

Câu 35: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 

A. Lực ma sát xuất hiện ở giữa má phanh xe đạp và vành xe khi phanh là có hại.  

B. Lực ma sát xuất hiện ở nơi tiếp xúc giữa que diêm và vỏ bao diêm là có ích. 

C. Lực ma sát xuất hiện ở nơi tiếp xúc giữa đinh và tường là có ích. 

D. Lực ma sát xuất hiện giữa tay và cán dao là có ích. 

Câu 36: Hình vẽ các đường biểu diễn sự 

thay đổi nhiệt độ theo thời gian của ba vật 

a, b, c được nung nóng trên những bếp tỏa 

nhiệt như nhau. Biết cả ba vật đều được làm 

bằng thép và ma > mb > mc. Coi sự hao phí 

nhiệt là không đáng kể. Câu phát biểu nào 

dưới đây đúng? 

 

A. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật a. 

B. Đường I ứng với vật a, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật b. 

C. Đường I ứng với vật c, đường II ứng với vật b, đường III ứng với vật a. 

D. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật a, đường III ứng với vật c. 

Câu 37: Người ta dùng lực kéo 125N để đưa một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m bằng mặt 

phẳng nghiêng. Tính công phải dùng để đưa vật lên cao. 

A. 1000J.       B. 1500J.   C. 1200J.          D. 2000J 

Câu 38: Sử dụng đề bài câu 37 để trả lời câu hỏi sau: Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng. 

A. 8m   B. 6m   C. 3m    D. 4m 

Câu 39: Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của chì, một học sinh thả một 

miếng chì khối lượng 300g được nung nóng tới 1000C vào nước ở 58,50C làm cho nước nóng lên 

đến 600C. Tính nhiệt lượng nước thu được. 

A. Q1 = 1565J.      B. Q1 = 1575J. 

C. Q1 = 1585J.      D. Q1 = 1595J. 

Câu 40: Sử dụng đề bài câu 39 để trả lời câu hỏi sau: Tính nhiệt dung riêng của chì 

A. c = 131 J/kgK.      B. c = 132 J/kgK. 

C. c = 133 J/kgK.      D. c = 134 J/kgK. 

 

  



PHÒNG GD & ĐT QUẬN HOÀNG MAI 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

( Đề thi có 05 trang) 

Mã đề 02 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Môn thi: VẬT LÝ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………..Số báo danh:………………….. 

 

Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. 

                         “   ........ là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại” 

A. Nguyên tử. B. Phân tử. C. Vật. D. Chất. 

Câu 2. Khi nói về áp suất chất lỏng, câu kết luận nào dưới đây là đúng? 

A. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng giảm.  

B. Trong cùng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm 

ngang là khác nhau. 

C. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng tăng. 

D. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất không thay đổi. 

Câu 3. Bạn An đi từ nhà đến trường trên đoạn đường dài 4,8 km hết 20 phút. Vận tốc trung bình 

của bạn An là: 

A. 0,24m/s B. 3m/s C. 4m/s D. 5m/s 

Câu 4. Có một ô tô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây không đúng? 

A. Ô tô chuyển động so với người lái xe. 

B. Ô tô chuyển động so với mặt đường. 

C. Ô tô chuyển động so với hàng cây bên đường. 

D. Ô tô đứng yên so với người lái xe. 

Câu 5. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng thay đổi thế 

nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?  

A. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công.  

B. Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng. Đây là sự truyền nhiệt. 

C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công.  

D. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt. 

Câu 6. Câu nói nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng? 

A. Chất lỏng chỉ gây ra áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống. 

B. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương. 

C. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. 

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng. 

Câu 7. Một vật đứng yên khí:  

A. Vị trí của nó so với vật mốc không thay đổi.  

B. Vị trí của nó so với vật mốc luôn thay đổi. 



C. Khoảng cách của nó đến vật mốc luôn thay đổi.  

D. Khoảng cách của nó đến vật mốc không thay đổi. 

Câu 8. Một vật được móc vào một lực kế. Khi treo ngoài không khí, lực kế chỉ 2,13N. Khi 

nhúng chìm vật vào trong nước thì lực kế chỉ 1,83N. Thể tích của vật là: 

A. 213cm3. B. 183cm3. C. 30cm3. D. 396cm3. 

( Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3) 

Câu 9. Một công nhân chuyển 20 thùng sơn lên độ cao 2,5m bằng một mặt phẳng nghiêng hết 

30phút. Biết rằng trong khi lăn anh ta đó phải bỏ ra công để thắng lực ma sát là 800J. Tính 

công suất làm việc của anh công nhân đó, cho biết khối lượng một thùng sơn là 20kg. 

A. P = 55,56W. B. P = 5,56 W. C. P = 6.66W. D. P = 4,44W. 

Câu 10. Nhúng chìm một vật trong lòng chất lỏng. Vật sẽ nổi lên khi: 

A. Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. 

B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. 

C. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng. 

D. Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

Câu 11. Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố: 

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật. 

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

Câu 12. Máy cơ đơn giản có tính chất: 

A. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. 

B. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về đường đi. 

C. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về công. 

D. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về công. 

Câu 13. Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 900C vào một cốc nước ở nhiệt độ 

trong phòng (khoảng 240C), nhiệt năng của thỏi kim loại và nhiệt năng của nước thay đổi như 

thế nào? 

A. Nhiệt năng của thỏi kim loại và nhiệt năng của nước đều tăng.  

B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và nhiệt năng của nước đều giảm.  

C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và nhiệt năng của nước tăng.  

D. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và nhiệt năng của nước giảm 

Câu 14. Đổ 100 cm3  rượu vào 100 cm3 nước. Thu được hỗn hợp rượu và nước có thể tích:  

A. 200 cm3  B. 100 cm3  C. Nhỏ hơn 200 cm3   D. Lớn hơn 200 cm3   

Câu 15. Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì: 

A. vật chuyển động với tốc độ tăng đần.   B. vật chuyển động với tốc độ giảm dần. 

C. hướng chuyển động của vật thay đổi.   D. vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều. 



Câu 16. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng: 

A. Càng tăng         B. Càng giảm  

C. Không thay đổi     D. Có thể tăng hoặc giảm 

Câu 17. Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào sai? 

A.  Công thức tính vận tốc là : v = S.t. 

B. Vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. 

C. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. 

D. Đơn vị của vận tốc là km/h. 

Câu 18. Bạn Hà có trọng lượng là 450N đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện 

tích tiếp xúc với mặt sàn của hai bàn chân là 0,01m2. Áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn 

là: 

A. 45000 N/m2 B. 450000 N/m2. C. 90000 N/m2 D. 900000 N/m2 

Câu 19. Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào? 

A. Thế năng đàn hồi                                   C. Thế năng hấp dẫn 

B. Động năng                                   D.  Thế năng hấp dẫn và động năng. 

Câu 20. Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố: 

A. Phương, chiều.     B. Điểm đặt, phương, chiều. 

C. Điểm đặt, phương, độ lớn.   D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn. 

Câu 21. Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực 

thì công của lực F được tính bằng công thức:  

A. 
S

F
A = ; B. A= F.S; C. 

F

S
A = ; D. A = F.v. 

Câu 22. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của: 

A. chất lỏng. B. chất rắn. C. chất khí. D. chất khí và chất lỏng. 

Câu 23. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Để đun nóng 100g nước tăng lên 10C, 

ta cần cung cấp nhiệt lượng bằng: 

A. 420J.    B. 42J.  C. 4200J.     D. 420kJ. 

Câu 24. Đầu tàu hoả kéo toa xe với một lực 4000N làm toa xe đi được 2m. Công lực kéo của 

đầu tàu là: 

A. 8000J    B. 2000J C. 8000J     D. 2000J 

Câu 25. Hãy chọn câu trả lời đúng. Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên 

đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là: 

A. Toa tàu.    B. Bầu trời. C. Cây bên đường     D. Đường ray 

 

 

 

 



Câu 26. Trong hình vẽ dưới đây, đặc điểm của lực là: 

A. lực có điểm đặt tại vật, cường độ 20N. 

B. lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, 

cường độ 20N. 

C. lực có phương không đổi, chiều từ trái sang phải, 

cường độ 20N. 

D. lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, 

cường độ 20N, có điểm đặt tại vật. 

                               

 

 

 

 

 

 

Câu 27. Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng không mô tả sự tồn tại của lực đẩy Acsimét 

là: 

A. Ô tô bị xa lầy khi đi vào chỗ đất mềm, mọi người hỗ trợ đẩy thì ô tô lại lên được. 

B. Nâng một vật dưới nước ta thấy nhẹ hơn nâng vật ở trên không khí. 

C. Nhấn quả bóng bàn chìm trong nước, rồi thả tay ra, quả bóng lại nổi lên mặt nước. 

D. Thả quả trứng vào bình đựng nước muối, quả trứng không chìm xuống đáy bình. 

Câu 28. Cho các chất sau: gỗ, nước, thép, thủy tinh, nhôm, bạc. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là 

đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật giảm dần? 

A. Bạc - nhôm - thép - thủy tinh - nước - gỗ.  B. Bạc - thủy tinh - nhôm - thép - nước - gỗ.  

C. Bạc - nhôm - gỗ - thép - thủy tinh - nước.  D. Bạc - thép - thủy tinh - nhôm - nước - gỗ. 

Câu 29. Khi chỉ có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì theo nguyên lí truyền nhiệt: 

A. Nhiệt truyền từ vật có thể tích lớn sang vật có thể tích nhỏ.  

B. Nhiệt truyền từ vật có áp suất cao sang vật có áp suất thấp.  

C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.  

D. Nhiệt truyền từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ. 

Câu 30. Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng: 

A. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. 

B. Hòn đá nằm yên trên dốc núi. 

C. Giọt nước mưa rơi đều theo phương thẳng đứng. 

D. Một vật nặng được treo bởi sợi dây. 

Câu 31: Làm thế nào để so sánh sức mạnh của hai động cơ ? 

A. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn, máy đó khoẻ hơn. 

B. So sánh thời gian máy nào thực hiện công ít hơn, máy đó khoẻ hơn. 

C. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong nhiều thời gian hơn, máy đó khoẻ hơn. 

D. So sánh công máy nào thực hiện lớn hơn trong một đơn vị thời gian, máy đó khoẻ hơn. 

Câu 32. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn, nhanh dần thì đại 

lượng nào sau đây tăng lên? 

A. Khối lượng của vật. 

C. Nhiệt độ của vật. 

B. Trọng lượng của vật. 

D. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật. 

10N 

F 



Câu 33. Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì: 

A. Thế năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng.  

B. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật tăng.  

C. Động năng của các phân tử cấu tạo lên vật giảm.  

D. Nội năng của vật giảm.  

Câu 34. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 1000C vào một cốc 

nước ở 200C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 270C. Coi như chỉ có 

một quả cầu và nước trao đổi nhiệt độ với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là:  c1  

= 880J/kg.K  và   c2  = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra có thể nhận giá trị nào 

trong các giá trị sau: 

A. Q = 128480kJ.  B. Q = 128480J. C. Q = 12848kJ. D. Q = 12848J. 

Câu 35. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 

A. Nhiệt năng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật 

và không phụ thuộc vào chất làm nên vật. 

B. Công thức tính nhiệt lượng là: Q = mc∆t 

C.  Đơn vị của nhiệt năng, nhiệt lượng đều là Jun(J). 

D. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết lượng nhiệt cần thiết làm cho 1kg chất đó tăng thêm 

10C. 

Câu 36. Công thức tính áp suất là: 

A. p = 
𝐹

𝑆
 B. p = 

𝑆

𝐹
 C. F = 

𝑝

𝑆
 D. F = 

𝑆

𝑝
 

Câu 37. Xe ôtô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị: 

A. Nghiêng người sang phía trái 

C. Xô người về phía trước 

B. Nghiêng người sang phía phải 

D. Ngả người về phía sau. 

Câu 38. Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì?  

A. Thời gian đi của xe đạp.  

C. Mỗi giờ xe đạp đi được 12km. 

B. Quãng đường đi của xe đạp. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 39. Trường hợp nào sau đây không có công cơ học? 

A. Người lực sĩ đang đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng. 

B. Đầu tàu đang kéo các toa tàu chuyển động. 

C. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo 1 vật lên cao. 

D. Con bò đang kéo 1 chiếc xe đi trên đường.  

Câu 40. Công thức tính lực đẩy Acsimét là: 

A. FA= D.V; B. FA= D.h; C. FA= d.V; D. FA= d.h. 
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Họ và tên thí sinh:............................................................. Số báo danh................ 

Câu 1: Trường hợp nào sau đây ánh sáng truyền đến mắt người quan sát không phải là tia khúc xạ ? 

A. Quan sát ngôi sao vào ban đêm.     B. con cá quan sát người ở trên bờ.  

C. Quan sát con cá bơi dưới nước.     D. Xem phim trên màn ảnh.  

Câu 2: Đặt vật sáng trước thấu kính hội tụ ta thu được: 

A. ảnh thật. lớn hơn vật.    B. ảnh ảo, bằng vật.   C. ảnh ảo. nhỏ hơn vật.     D. ảnh ảo. lớn hơn vật. 

Câu 3: Số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thé lần lượt là n1 = 300 vòng và n2 = 1200 

vòng. Đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều U1 = 220 V. Hiệu điện thế ở hai đầu dây 

cuộn thứ cấp để hở là: 

A.U2 = 11V    B.U2 = 880 V.  C. U2 = 54 V.   D.U2 = 110 V.  

Câu 4: Bộ phận của mắt có vai trò tương đương với màng hứng ảnh trong máy ảnh về phương diện quang 

học là: 

A. con ngươi.    B. thấu kính mắt.  C. giác mạc.   D. màng lưới. 

Câu 5: Đề đun sôi một âm nước cần nhiệt lượng 800 kJ. Một bếp điện có điện trở 400Ω, cường độ dòng 

điện chạy qua là 0,5A có hiệu suất đun là 80% thì thời gian đun sôi ấm nước trên là: 

A. 660 s.    B. 10 phút.  C. 1000 s.   D. 20 phút.  

Câu 6: Theo cấu tạo chất, khi giảm nhiệt độ của vật thì các phân tử tạo thành vật đó:  

A. có động năng tăng. B. có khoảng cách không đồi. C, có động năng giảm. D. có khoảng cách giảm.  

Câu 7: Thiết bị điện chuyền hóa cơ năng thành điện năng khi hoạt động là:  

A. quạt điện. B. nồi cơm điện. C. mỏ hàn điện. D. máy phát điện xoay chiều.  

Câu 8: Một đoạn dây dẫn hình trụ đồng chất, tiết diện đều có điện trở là R. Nếu cắt đoạn dây đó thành 

hai đoạn có chiều dài bằng nhau thì mỗi đoạn có điện trở là:  

A.0.25R.    B. 2R.     C.0.5R.   D.4R. 

Câu 9: Đặt vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. 

Biết tiêu cự của thấu kính bằng 10 cm. Ảnh của vật sáng cho bởi thấu kính là: 

A. ảnh thật. nhỏ hơn vật.     B. ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 

C. ảnh ảo. lớn hơn vật.     D. ảnh thật, lớn hơn vật.  



Câu 10: Tương tác từ xảy ra khi đưa một thanh nam châm thẳng lại gần: 

A. một thanh nhôm.      B. một kim la bàn.      

C. một cuộn dây dẫn băng đồng hai đầu đề hở.   D. một dây dẫn thẳng không có dòng điện chạy qua.  

Câu 11: Chất nào sau đây dẫn nhiệt kém nhất ? 

A. đồng.    B. nước.    C. không khí.    D. thủy ngân.  

Câu 12: Cách nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín: 

A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin.  

B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây. 

C. Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn. 

D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây. 

Câu 13: Để nhận biết một thanh nam châm vĩnh cửu người ta không dùng:  

A. kim nam châm.   B. thanh sắt.   C. thanh thép non.   D. thanh gỗ.  

Câu 14: Tác dụng nhiệt của dòng điện được ứng dụng trong:  

A. chuông điện.   B. ấm điện    C. máy cơm bước   D. quạt điện.  

Câu 15: Điện năng tiêu thụ của một bóng đèn loại 220V - 100W hoạt động đúng định mức trong thời 

gian 0.5 giờ là:  

A. 220 kWh.  B. 0.22 kWh.   C. 0.05 kWh.    D. 200 Wh.  

Câu 16: Lan đi từ nhà đến trường với quãng đường dài 1.5 km mất 10 phút. Vận tốc trung bình của Lan 

là  

A. 0,25 km/h.  B. 15 km/h.   C. 1.5 km/h.    D. 9 km/h.  

Câu 17: Theo định luật Jun – Lenxơ nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn: 

A. tỉ lệ nghịch với thời gian sử dụng    B. tỉ lệ thuận với bình phương thời gian sử 

dụng  

C. tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.   D. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó. 

Câu 18: Trên vỏ của một bóng đèn có ghi 150V.- 75 W. Bóng đèn này sẽ hoạt động bình thường khi 

mặc vào hiệu điện thê: 

A. 100 V.   B. 220 V.   C. 75 V.    D. 150 V.  

Câu 19: Mắt nhìn thấy một vật, ảnh của vật trong mắt là: 

A. ảnh ảo, nhỏ hơn vật.      B. ảnh thật. nhỏ hơn vật. 

C. ảnh thật. lớn hơn vật.      D. ảnh áo. lớn hơn vật.  

Câu 20: Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? 



A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.  

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.   

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.    

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.  

Câu 2l: Khi nói về cầu tạo của Đinamô xe đạp. Kết luận đúng là : 

A. Nam châm của Đinamô là nam châm vĩnh cửu.  B. Rôto là cuộn dây dẫn. 

C. Stato là nam châm.       D. Cả ba phương án trên 

Câu 22: Dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi: 

A. cuộn dây đang quay trong từ trường thì dừng lại. 

B. số đường sức từ đi qua tiết điện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm. 

C. số đường sức từ đi qua tiết điện của cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại. 

D. nam châm đang tiến gần cuộn dây thì dừng lại.  

Câu 23: Dòng điện có cường độ nào dưới đây nếu đi qua cơ thể người là nguy hiểm: 

A. 40mA   B. 50mA   C. 60mA   D. 70mA 

Câu 24: Mặc song song hai điện trở R1 và R2 (R1 > R2) với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở R của 

đoạn mạch thỏa mãn 

A.R < R1.   B.R  > R2.   C., R > R1.   D. không so sánh được  

Câu 25: Biểu thức nào dưới đây đúng với nội dung định luật Ôm. 

A. I = 
𝑈

𝑅
.  B. U = I.R  C. R = 

𝑈

𝐼
  D. A. I = 

𝑅

𝑈
. 

Câu 26: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở: 

A. Ôm (Ω)  B. Oát (W)   C. Ampe (A)   D. Vôn (V) 

Câu 27: Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả  độ lớn và hướng của lực là:  

A. ròng rọc động.   B. đòn bây.   C. mặt phăng nghiêng.  D. ròng rọc có định. 

Câu 28: Dặt vào hai đầu của một biến trở hiệu diện thế không đổi U. Nếu biến trở có giá trị bằng 15Ω 

thì cường độ dòng điện trong mạch băng 2A. Nếu biến trở có giá trị bằng 20Ω thì cường độ dòng điện 

trong mạch là: 

A.3A.     B.1,5A.    C.7A.    

 D.2,3A.  

Câu 29: Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây: 

A. một ngôi sao B. một con vi trùng  C. một con kiến  D. một bức tranh phong cảnh  

Câu 30: Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp: 



A. Thấu kinh phân kì có tiêu cự 10cm.  B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm. 

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.  D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. 

Câu 31: Đặt một hiệu điện thế U = 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω mắc song song 

với điện trở R2 = 80Ω. Hiệu điện thê ở hai đầu điện trở R2 bằng:  

A.6 V,    B. 4 V.   C. 8 V,   D. 12 V.  

Câu 32: Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào dưới đây: 

A. Trái đất.  B. Mặt trăng   C. Mặt trời   D. Hòn đá trên mặt đất.  

Câu 33: Một máy sấy tóc có ghi 220V - 1100W có điện trở bằng: 

A.44 Ω,    B. 550Ω.    C. 5 Ω   D. 0,2 Ω 

 

Câu 34: Hai lực cân băng không thề:  

A. tác dụng vào hai vật.   B. cùng phương.   C. ngược chiêu.    D. cùng độ 

lớn.  

Câu 35: lực từ Trong hình vẽ bên. AB là một đoạn dây dẫn (1) thăng, dòng điện chạy theo chiều từ A 

đến B. Các đường (4) | (3) Sức từ năm vuông góc với mặt phăng của hình vẽ và có h 5 chiêu từ ngoài 

vào trong. Chiêu của lực từ tác dụng lên đoạn dây AB được biểu diễn theo (2) 

A. mũi tên 2. B. mũi tên 1. €. mũi tên 4. D. mũi tên 3. 

Câu 36: Một đoạn dây dẫn đồng chất hình trụ có khối lượng m, đường kính tiết diện d, chiều dài l và 

điện trở suât ρ. Điện trở của đoạn dây không phụ thuộc vào: 

A.d     B. m    C. l   D. S  

Câu 37: Một vật khi nhiệt độ giảm đi 40°C thì tỏa ra nhiệt lượng Q. Nếu nhiệt độ vật đó giảm đi 60°C 

thì tỏa ra nhiệt lượng là: 

A.0.67Q.     B. 3Q.     C. 4Q.    D. 1,5Q.  

Câu 38: Khi hoạt động, động cơ điện chuyền hóa:  

A. điện năng thành cơ năng.     B. cơ năng thành nhiệt năng. 

C. nhiệt năng thành cơ năng.     D. cơ năng thành điện năng. 

Câu 39: Biêu thức của định luật Jun – Lenxơ là: 

A. Q= IRt2.    B.Q = 
𝑈2

𝑅
𝑡.    C. Q = IRt.   D. Q = I2Rt.  

Câu 40: Nhận định sai về đường sức từ của nam châm hình chữ U là : 

A. Đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U gần như song song với nhau. 

B. Đường sức từ của nam châm là những đường không khép kín. 

C. Đầu nam châm có các đường sức từ đi vào gọi là cực Bắc. 



D. Đầu nam châm có các đường sức từ đi ra gọi là cực Nam. 
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Câu 1: Trường hợp nào sau đây ánh sáng truyền đến mắt người quan sát là tia khúc xạ ? 

B. Khi ta soi gương     B. Khi ta xem chiếu bóng  

C. Khi ta ngắm một bông hoa trước mặt   D. Quan sát một con bá trong bể cá cảnh  

Câu 2: Đặt vật sáng ở trong tiêu cự trước thấu kính hội tụ ta thu được: 

A. ảnh thật. lớn hơn vật. B. ảnh thật. nhỏ hơn vật. C. ảnh ảo. nhỏ hơn vật. D. ảnh ảo. lớn hơn vật. 

Câu 3: Số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thé lần lượt là n1 = 1200 vòng và n2 = 200 

vòng. Đặt vào hai đầu dây cuộn thứ cấp hiệu điện thế xoay chiều U2 = 220 V. Hiệu điện thế ở hai đầu 

dây cuộn thứ cấp để hở là: 

A.U1 = 36,67V    B.U1 = 1320 V.  C. U1 = 1000 V.   D.U1 = 110 

V.  

Câu 4: Câu nào sau đây là đúng:  

B. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh. 

C. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh. 

D. Mắt tương đối giống máy ảnh nhưng không tinh vi bằng máy ảnh. 

E. Mắt tương đối giống máy ảnh nhưng tinh vi hơn máy ảnh. 

Câu 5: Dòng điện có cường độ 2mA chạy qua một điện trở 3kΩ trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng 

tỏa ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây:  

B. Q = 7,2J .    B. Q = 60J   C. Q = 120J   D. Q = 3600J  

Câu 6: Theo cấu tạo chất, khi nhiệt độ của vật thay đổi thì các phân tử tạo thành vật đó có thể có: 

B. động năng tăng.       B. có khoảng cách không đồi.  

C. động năng không đổi.       D. không đủ dữ kiện để kết luận.  

Câu 7: Thiết bị điện chuyền hóa điện năng thành nhiệt năng khi hoạt động là: 

B. quạt điện.   B. máy bơm nước.   C. ấm điện.   D. đèn compact.  

Câu 8: Một đoạn dây dẫn hình trụ, đồng chất, tiết diện đều, chiều dài l có điện trở là R. Nếu 4 đoạn dây 

như vậy nối liền với nhau thì tạo ra một dây dẫn mới có điện trở là:  

A.0.25R.    B. 2R.     C.0.5R.   D.4R. 



Câu 9: Đặt vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. 

Biết tiêu cự của thấu kính bằng 15 cm. Ảnh của vật sáng cho bởi thấu kính là:  

A. ảnh thật. nhỏ hơn vật.      B. ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 

C. ảnh ảo. lớn hơn vật.      D. ảnh thật, lớn hơn vật.  

Câu 10: Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là: 

A. lực hấp dẫn  B. lực từ  C. lực điện  D. lực điện từ 

Câu 11: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất ? 

A. nhôm.    B. bạc.    C. đồng  D. sắt.  

Câu 12: Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp? 

A. Nối hai đầu đinamô với hai cực của một acquy. 

B. Cho bánh xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô. 

C. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây. 

D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường. 

Câu 13: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất:  

B. Phần giữa của thanh.      B. từ cực Bắc    

C. Cả hai từ cực      D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.  

Câu 14: Tác dụng của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều:  

B. Không có tác dụng từ.    B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi. 

C. Tác dụng từ giảm đi.    D. Lực từ đổi chiều. 

Câu 15: Nhiệt lượng tỏa ra của một bóng đèn loại 220V - 100W hoạt động đúng định mức trong thời 

gian l giờ là:  

B. J.    B. J    C. J    D. J  

Câu 16: Lan đi từ nhà đến trường với quãng đường dài 2,4 km với vận tốc trung bình là 6km/h. Thời 

gian Lan đi từ nhà đến trường là:  

A. 2,5 giờ.    B.14,4 phút.    C.1200s.   D. 24 phút.  

Câu 17: Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành: 

A. cơ năng    B. năng lượng ánh sáng        C. hóa năng   D. nhiệt năng 

Câu 18: Trên vỏ của một bóng đèn có ghi 220V.- 100W. Bóng đèn này sẽ có công suất khi hoạt động 

bình thường:  

B. 100 V.    B. 283 V.    C. 110 V.    D. 220 V.  

Câu 19: Bộ phận nào dưới đây hoàn toàn không quan trọng đối với một cái máy ảnh: 



A. Vật kính       B. Buồng tối    

C. Phim hoặc bộ phận ghi ảnh    D. Chân máy 

Câu 20: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số dường sức từ xuyên 

qua tiết diện S của cuộn dây: 

A. Luôn giảm  B. luôn tăng  C. không đổi  D. luân phiên tăng, giảm 

Câu 2l: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng: 

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn. 

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 

Câu 22: Động cơ điện một chiều quay được do tác dụng của lực: 

A. Lực hấp dẫn   B. Lực đàn hổi  C. Lực từ  D. Lực điện từ 

Câu 23: Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây? 

A. Góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.  B. Góp phần phát triển sản xuất. 

C. Góp phần chữa bệnh giảm nghèo.   D. Góp phần làm giảm bớt các sự cố về điện. 

Câu 24: Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương 

đương của đoạn mạch này là; 

A. 5 R1   B. 4R1    C. 0,8 R1   D. 1,25 R1 

Câu 25: Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây? 

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn 

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. 

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. 

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm. 

Câu 26: Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào trong số các đại 

lượng gồm hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn? 

A. Chỉ thay đổi hiệu điện thế   B. Chỉ thay đổi cường độ dòng điện 

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn  D. Cả ba đại lượng trên. 

Câu 27: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản? 

A. Cái búa nhổ đinh B. Cái bấm móng tay  C.Cái thước dây D. Cái kìm 

Câu 28: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây 

dẫn này thay đổi như thế nào? 



A. Tăng 4 lần   B. Giảm 4 lần   C. Tăng 2 lần  D. Giảm 2 lần 

Câu 29: Quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ thấy: 

A. Một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật   B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. 

B. Một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật.   D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật. 

Câu 30: Thấu kính phân kì chỉ có khả năng cho: 

A. ảnh thật nhỏ hơn vật      B. ảnh thật lớn hơn vật 

B. ảnh ảo nhỏ hơn vật     D. ảnh ảo lớn hơn vật 

Câu 31: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc song song có 

giá trị nào dưới đây?  

A.16 Ω   B. 48 Ω  C. 0,33 Ω  D. 3 Ω 

Câu 32: Tìm câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật: 

A. Đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lên. 

B. Đang chuyển động thẳng, thì chuyển động cong. 

C. Đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

D. Đang chuyển động thẳng thì dừng lại. 

Câu 33: Trên một bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở 

là bao nhiêu? 

A. 0,2Ω   B. 5Ω   C. 44Ω   D. 5500Ω 

Câu 34: Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực? 

A. Xách một xô nước. B. Nâng một tấm gỗ    C. Đẩy một chiếc xe  D. Đọc một trang 

sách 

Câu 35: Có cách nào để làm tăng lực từ của một nam châm điện? 

A. Dùng dây dẫn to quấn ít vòng. 

B. Dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng. 

C. Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây. 

D. Tăng đường kính và chiều dài của ống dây. 

Câu 36: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hện giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện 

S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn? 

A. R = ρ
𝑆

𝑙
   B. R = 

𝑙

𝜌𝑆
   C. R = 

𝑙𝑆

𝑅
  D. R = ρ

𝑙

𝑆
 

Câu 37: Một vật muốn nhiệt độ tăng lên 30°C thì cần nhiệt lượng là Q. Nếu nhiệt độ vật đó tăng lên 

60oC thì cần một nhiệt lượng là:  



A.2Q.     B. 3Q.     C. 4Q.    D. 6Q.  

Câu 38: Muốn cho động cơ điện quay được, cho ta cơ năng thì phải cung cấp cho nó năng lượng dưới 

dạng nào? 

A. Động năng  B. Thế năng  C. Nhiệt năng   D. Điện năng 

Câu 39: Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua 

dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào? 

B. Giảm đi 2 lần.  B. Giảm đi 4 lần. C. Giảm đi 8 lần. D. Giảm đi 16 lần 

Câu 40: Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường sức từ ở trong lòng một ống dây 

có dòng điện một chiều chạy qua? 

A. Quy tắc bàn tay phải.     B. Quy tắc bàn tay trái. 

C. Quy tắc nắm tay phải.     D. Quy tắc ngón tay phải. 

  

  



Đề thi chính thức 

Đề thi – Tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Lạng Sơn (dành cho lớp chuyên) 

 



 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – Tỉnh Thái Bình 

 



 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – Thành phố Hà Nội 

 



 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – tỉnh Hà Tĩnh 

 



 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – tỉnh Hải Phòng 

 

  



 

  



 

  



  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – tỉnh Vĩnh Phúc 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – tỉnh Hưng Yên 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – tỉnh Thanh Hóa 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Đề thi – Tuyển sinh THPT – bài thi tổ hợp môn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

  



 

 

  



 

 

  



 


